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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẾN LỨC - TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà C o         . 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1/ Bà Đặng     Bíc  Lo n. 

2/ Bà Nguyễn An    ư. 

- Thư ký phiên tòa:  ng L     n     c –   ư        án n  n d n  uy n B n 

L c  t n  Long An. 

Ngày 30 t áng 01 năm 2018  t   tr  s      án n  n d n  uy n B n L c    t    

sơ t ẩm công      v  án t   l  số 415/2017/ LS -DS  ngày 27 t áng 10 năm 2017  về 

v  c tr n  c ấp “ Hợp đồng v y tà  sản” t eo Quy t đ n  đư  v  án r    t    số 

95/2017/QĐXX-S   ngày 25 t áng 12 năm 2017; Quy t đ n   oãn p   n t   số:  

04/2018/QĐS  – DS ngày 11/01/2018  g ữ  các đương sự: 

Nguyên đơn: Ng n  àng  MC  Z (gọ  tắt Z1). 

Đ   c   tr  s  c ín : Số X đường X1    ường Láng H   Quận Y  t àn  p ố Hà 

Nộ . 

Người đại diện hợp pháp theo pháp luật của Ngân hàng:  ng Ngô C D – C  c 

v : C ủ t c  Hộ  đồng quản tr . 

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của ông Ngô C D:  ng L  H   - C  c v : 

 rư ng p  ng t u  ồ  nợ p áp l  (Văn bản ủy quyền số: 29/2017/UQ – C  ngày 

22/6/2017). 

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của ông T: C   Vỏ     N N  s n  năm 

1995. 

Đ   c  : Ấp 1B   ã    n        uy n B n L c  t n  Long An. (Văn bản ủy quyền 

số 43/2017/UQ – GĐK -  D D ngày 10/11/2017). 

Bị đơn: C   Võ     B Đ  s n  năm 1982. 

Đ   c  : Số 43/5 đường N V     K u p ố A  t   trấn B L   uy n B L  t n  Long An. 

 (C   N có đơn y u cầu vắng mặt  c   Đ vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Trong đơn khởi kiện ngày 17/10/2017 nguyên đơn Ngân hàng TMCP Z đ  nộp  

các tài liệu  ch ng c  c ng như quá tr nh giải quy t v  án tr nh  ày   

Ngày 28/01/2013  c   Võ     B Đ có     ợp đồng tín d ng số 20130128-103040-

0001 để v y củ  Ng n  àng  MC  Z (gọ  tắt Z1) số t ền 30.000.000 đồng  lã  suất t ỏ  

t uận là 2 92%/t áng  m c đíc  v y t ền để t  u dùng cá n  n. K   v y c   Đ   ông có 

t   c ấp bất  ỳ tà  sản nào c o Z1.   eo t ỏ  t uận trong  ợp đồng  c   Đ có trác  n   m 

t  n  toán cho Z1 số t ền gốc và lã  là 49.071.000 đồng  trả c ậm l  n t  p trong v ng 36 

t áng. C  t ể 35 t áng đầu  mỗ  t áng trả số t ền 1.358.000 đồng và t áng cuố  cùng trả 

1.541.000 đồng  t  n  toán vào ngày 01  àng t áng. Bắt đầu từ ngày 01/3/2013. 

  ực    n  ợp đồng  c   Đ đã n ận đủ số t ền v y để t  u dùng cá n  n và đã 

t  n  toán c o Z1 được 27  ỳ v   tổng số t ền là 37.566.000 đồng. Kể từ ngày 

21/12/2015, c   Đ   ông t  n  toán t  m c o Z1 bất  ỳ   oản v y gốc và lã  nào c o 

đ n n y. Ng n  àng Z1 đã n  ều lần n ắc n   và y u cầu c   Đ t  n  toán số nợ tr n. Do 

c   Đ đã v  p  m ng ĩ  v  t  n  toán n n Z1         n y u cầu c   Đ p ả  trả c o Z1 

một lần số t ền nợ b o gồm:  oàn bộ   oản nợ gốc đ n   n là 11.505.000 đồng (Trong 

đó nợ gốc là 10.169.096 đồng; Nợ lã  là 1.335.904 đồng). Ngoà  r   Ng n  àng   ông 

c n y u cầu nào   ác. 

B  đơn c   Võ     B Đ đã được     án tống đ t  ợp l  các văn bản tố t ng đã 

được tống đ t t ông báo t   l  v  án củ      án về v  c Ng n  àng Z1         n 

cũng n ư các văn bản tố t ng   ác củ      án n ưng c   Đ vắng mặt và   ông cung 
cấp bất c  tà  l  u  c  ng c  nào có l  n qu n đ n v  án cũng n ư   ông có văn bản trìn  

bày      n đố  v   y u cầu         n củ  Z1. 

 à  l  u c  ng c  Ng n  àng Z1 cung cấp c o     án gồm: Đề ng   v y vốn    m 

 ợp đồng tín d ng; G ấy c  ng n ận đăng    do n  ng   p công ty cổ p ần;  Bản s o 

c  ng m n  n  n d n  sổ  ộ   ẩu củ  c   Đ ( ất cả bản s o);  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi ng   n c u các tà  l  u  c  ng c  có trong  ồ sơ v  án đã được  em   t t   

p   n t    Hộ  đồng   t    n ận đ n :  

Về t ủ t c tố t ng: 

[1]  Ng n  àng  MC  Z         n y u cầu c   Võ     B Đ có ng ĩ  v  l  n đ   

t  n  toán t ền v y. Căn c  K oản 3 Đ ều 26  Đ ểm   K oản 1 các Đ ều 35  Đ ều 39 củ  

Bộ luật  ố t ng d n sự   ác đ n  qu n    p áp luật tr n  c ấp trong v  án này là tr n  

c ấp “Hợp đồng v y tà  sản”  t ẩm quyền g ả  quy t v  án t eo t ủ t c sơ t ẩm củ      

án n  n d n  uy n B n L c  t n  Long An.  

[2]  Căn c  vào y u cầu củ  nguy n đơn y u cầu c   Đ t  n  toán số t ền vốn v y 

c n nợ. Căn c  vào K oản 3 Đ ều 68 Bộ luật tố t ng  ác đ n  c   Võ     B Đ là b  đơn 

trong v  án. Ngườ  đ   d  n t eo ủy quyền củ  Ng n  àng c   Vỏ     N N có đơn y u 

cầu   t    vắng mặt. C   Đ đã được     án tr  u tập t  m g   p   n t    ợp l  đ n lần 

t       n ưng vẫn vắng mặt. Căn c  Đ ểm    b  K oản 2  Đ ều 227 Bộ luật  ố t ng 

d n sự      án t  n  àn    t    v  án vắng mặt.  

Về nộ  dung tr n  c ấp: 

[3]  X t văn bản đề ng   v y vốn    m Hợp đồng tín d ng số 20130128-103040-

0001 ngày 28/01/2013 g ữ  Z1 v   c   Võ     B Đ được  ác lập t eo quy đ n  t   Đ ều 
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471 củ  Bộ luật d n sự năm 2005  tr n cơ s  tự nguy n  có nộ  dung p ù  ợp p áp luật 

và   ông trá  đ o đ c  ã  ộ   n n Hộ  đồng   t    n ận đ n  đ y là  ợp đồng  ợp p áp  

là căn c  để g ả  quy t về quyền và ng ĩ  v  củ  các b n. 

[4]     m c 2 đ ều 6 củ  Hợp đồng tín d ng n u tr n      b n có t ỏ  t uận: “Z1 

có quyền chấm d t hợp đồng và yêu cầu  ên vay thanh toán toàn  ộ các khoản nợ ngay 

lập t c trong trường hợp  ên vay vi phạm  ất kỳ quy định nào của Hợp đồng”.  ừ ngày 

21/12/2015 đ n n y  c   Đ   ông t  n  toán c o Ng n  àng bất c    oản t ền nào n ư đã 

c m   t. C   Đ đã v  p  m ng ĩ  v  t  n  toán s u     n ận đủ số t ền v y. Mặc   ác  

    án đã t  n  àn  tống đ t các văn bản tố t ng c o c   Đ b  t Z1 đã         n n ư c   

Đ cố tìn  vắng mặt và cũng   ông có bất  ỳ văn bản   y      n nào p ản đố  y u cầu 

        n củ  nguy n đơn.  ừ đó  Hộ  đồng   t      t t ấy c   Đ   ông có t   n c í 

t  n  toán nợ c o Ng n  àng. Căn c  Đ ều 463  Đ ều 466 Bộ luật D n sự năm 2015  y u 

cầu         n củ  nguy n đơn là có căn c  n n được Hộ  đồng   t    c ấp n ận. 

[5]  n p í sơ t ẩm: Căn c  Đ ều 147 Bộ luật  ố t ng D n sự; K oản 2 Đ ều 26 

Ng   quy t 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ  Ủy b n t ường v  Quốc 

 ộ  quy đ n  về m c t u  m ễn  g ảm  t u  nộp  quản l  và s  d ng án p í và l  p í 

    án. Buộc c   Võ     B Đ p ả  c  u 11.505.000 đồng X 5% = 575.250 đồng. Hoàn 

trả t ền t m  ng án p í c o Ng n  àng  MC  Z t eo qu  đ n . 

V  các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  c  K oản 3 Đ ều 26  Đ ểm   K oản 1 các Đ ều 35  Đ ều 39;Đ ều 147; 

Đ ểm b  K oản 2  Đ ều 227 củ  Bộ luật  ố t ng d n sự; 

Căn c  Đ ều 471 Bộ luật d n sự năm 2005; Đ ều 463; K oản 1 Đ ều 466 Bộ luật 

d n sự năm 2015; 

Căn c  K oản 2 Đ ều 26 củ  Ng   quy t 326/2016/UB VQH14 ngày 30/12/2016 

củ  Ủy b n   ường v  Quốc  ộ  quy đ n  về m c t u  m ễn  g ảm  t u  nộp  quản l  và 

s  d ng án p í và l  p í     án. 

 uy n   : 

C ấp n ận y u cầu         n củ  nguy n đơn Ng n  àng  MC  Z đố  v   b  đơn 

c   Võ     B Đ về v  c tr n  c ấp “Hợp đồng v y tà  sản”. 

Buộc c   Võ     B Đ có ng ĩ  v  t  n  toán c o Ng n  àng  MC  Z số t ền v y 

c n nợ là 11.505.000 đồng (Bằng chữ  Mười một triệu năm trăm lẻ năm ngàn đồng). 

Kể từ ngày Ng n  àng  MC  Z có đơn y u cầu t    àn  án c o đ n     t    àn  

án  ong   oản t ền trong v  án này   àng t áng c   Võ     B Đ c n c  u t  m   oản t ền 

lã  củ  số t ền c n p ả  t    àn  án t eo m c lã  suất quy đ n  t   K oản 2 Đ ều 468 Bộ 

luật d n sự năm 2015 tương  ng v   t ờ  g  n c ư  t    àn  án. 

 n p í d n sự sơ t ẩm: Buộc c   Võ     B Đ p ả  c  u  575.250 đồng.(Bằng chữ  

Năm trăm  ảy mươi lăm ngàn hai trăm năm mươi đồng). Hoàn trả t ền t m  ng án p í 

cho Ng n  àng  MC  Z là 300.000 đồng (Bằng chữ  Ba trăm ngàn đồng) t eo b  n l   

t u t ền t m  ng án p í  l  p í  oà án số 05835 ngày 27/10/2017 t   C   c c t    àn  án 

D n sự  uy n B n L c  t n  Long An. 
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Các đương sự vắng mặt có quyền   áng cáo trong t ờ    n mườ  lăm ngày  ể từ 

ngày n ận được bản án  oặc     án n  m y t bản án 

“ rường  ợp bản án  oặc quy t đ n  được t    àn  t eo quy đ n  t   Đ ều 2 Luật 

t    àn  án d n sự t ì ngườ  được t    àn  án d n sự  ngườ  p ả  t    àn  án d n sự có 

quyền t ỏ  t uận t    àn  án  quyền y u cầu t    àn  án  tự nguy n t    àn  án  oặc b  

cưỡng c   t    àn  án t eo qu  đ n  t   Đ ều 6 7  Đ ều 7  và Đ ều 9 Luật t    àn  án d n 

sự; t ờ     u t    àn  án được t ực    n t eo quy đ n  t   Đ ều 30 Luật t    àn  án d n 

sự”. 

 
Nơi nhận: 
-VKSND  uy n B n L c; 

- Các đương sự; 

- Lưu HS  lưu án văn. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

 


